
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: LUẬT 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 01 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1 , năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 231_DLU0200_01 

Tên học phần: Giám định pháp y 

Mã nhóm lớp học phần: 01 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không  x   

Câu 1 (4 điểm): 

*Nhiệm vụ:(2đ) 

- Thi hành nghiêm túc quyết định trưng cầu của cơ quan tố tụng (0,25đ) 

- Dựa vào kiến thức chuyên môn y học để tiến hành giám định về sức khỏe, bệnh tật 

thương tích, tử thi do cơ quan pháp luật trưng cầu(),25đ) 

- Là người làm chứng, cố vấn, tư vấn trung thực, thật thà, thẳng thắn, vô tư, khách 

quan trong lĩnh vực điều tra, xét xử các vụ việc thuộc dân sự hay hình sự(0,25đ) 

- Giám định viên phải trực tiếp khám, giám định viết báo cáo, biên bản có ký tên theo 

đúng thời hạn qui định của cơ quan luật pháp (0,25đ) 

- Giám định viên có quyền giữ ý kiến của người trong phiên tòa (0,25đ) 

- Có nhiệm vụ giữ bí mật kết quả giám định (0,25đ) 

- Giám định viên có nhiệm vụ làm chứng hoặc giải thích trước phiên tòa hoặc cơ 

quan pháp luật về kết quả giám định của mình (0,5đ) 

*Quyền hạn:(2đ) 

- Yêu cầu cơ quan pháp luật cung cấp tài liệu tạo điều kiện giám định hợp pháp có 

liên quan.(0,25đ) 

- Chịu trách nhiệm về kết luận giám định mang tính chất pháp lý của mình. Kết quả 

này hoàn toàn độc lập, không chịu bị áp đặt, sai khiến, mua chuộc và áp lực từ bên 

ngoài.(0,5đ) 

- Giám định viên có quyền từ chối giám định trong những trường hợp không được 

cung cấp đầy đủ tài liệu, không được giúp đỡ về các phương tiện cần thiết để tiến hành 

giám định, hoặc những trường hợp khó quá khả năng của mình.(0,5đ) 

- Giám định viên không được giám định trong trường hợp nếu giám định viên là thầy 

thuốc hay thân thích của nguyên cáo hay bị cáo.(0,25đ) 

- Được cơ quan nhà nước bảo đảm an toàn tính mạng.(0,25đ) 

- Được trợ cấp, thù lao về công tác giám định do cơ quan trưng cầu trả (0,25đ) 

Chia nhỏ thang điểm đến 0.25 điểm 

Câu 2 (6 điểm):  



 

CSPL: Căn cứ theo Điều 202 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 được cơ quan điều tra mời 

tôi là A giám định viên của Trung tâm giám định pháp y TP HCM. Sau đây là toàn bộ nội 

dung cuộc khám nghiệm. 

A.Xác định căn cước tử thi (1đ) 

1. Đặc điểm răng: Tổng số răng hiện có, số răng khuyết (vị trí khuyết, khuyết cũ, khuyết 

mới), đặc điểm điều trị răng, răng giả (vị trí ,cấu tạo ,hình dạng).(0,25) 

2. Đặc điểm sẹo và nốt ruồi. (0,25đ) 

3. Ước lượng tuổi (0,25đ) 

4. Mô tả chi tiết trang phục (quần áo, giày dép, mũ, găng tay, kích cỡ, kiểu, màu sắc, 

loại nguyên liệu, nhãn và các dấu hiệu đặc biệt khác)(0,25đ) 

B.Khám ngoài (1đ) 

* Tử thi đã thối rữa: Tại hiện trường, tử thi nổi lập lờ, úp sấp hay úp ngửa (úp sấp là 

đàn ông, úp ngửa là đàn bà) hay tay quờ quạo, hay chân như đang đạp, các ngón tay, chân 

có bùn cát do khi còn sống nạn nhân cào và đạp.(),5đ)  

Ở tử thi ngâm nước lâu, dưới nước có hiện tượng sau: 

- Da nhiễm nước: Xác định xác chết được 7 ngày thì sau khi chết thì da ngón tay lột 

ra như găng tay, da bàn chân lột ra như vớ giày. 

*Sự hư thối: Tử thi ngâm nước bị hôi thối rất mau nên sớm nổi lên. Tiếp xúc với 

không khí da chóng biến màu, trước biến màu lục sau cùng ra den. Ở tử thi người chết 

đuối những vết lục thường xuất hiện trước tiên ở vùng ngực, cổ đầu, vớt lên khỏi mặt nước 

tử thi biến màu rất mau chóng. Mặt và cả thân thể trương to, mắt lồi, môi trề.(0,5đ) 

C.Khám trong:(2đ)  

 

* Hô hấp trên:(1đ) 

- Khí quản và phế quản lớn đầy nước bọt nhầy, có thể có đất, cát, bùn, thực vật sống 

dưới nước. (0,25đ) 

- Niêm mạc thanh quản, khí quản xung huyết(0,25đ) 

* Phổi: Phổi không xẹp xuống khi mổ lồng ngực, lớn, nặng, đẩy nước. hồng lẫn bọt. 

Thấy có mặt một khối lượng nước (lẫn máu) quan trọng, khoảng 200 - 1000ml trong 

khoang màng phổi.(0,25đ)  

Trong các nhánh phế quản trong phổi có thể có cát, bùn đất và các thực vật nhỏ hay 

mảnh thực vật. Nếu vác dị vật ấy trong phổi nhất là các nhánh phế quản nhỏ và trong các 

phế nang thì khả năng nạng nhân bị chết đuối 80%.(0,25đ) 



 

* Tim: Có khi có cát vụn trong máu tim trái. Tâm nhĩ phải dãn rộng ứ máu không 

đông, gan xung huyết, hơi trương lên, cắt gan có hiện tượng chảy máu không đông (máu 

bị pha nước). (0,5đ) 

* Xương đá: Nước qua vòi Eustacln vào tại trong khi nạn nhân sặc và họ mạnh, gây 

tăng áp lực và chảy máu vào tai trong. Khi lóc màng cứng có thể nhìn thấy thành trên của 

xương đá có màu tím, chọc hút dịch tai trong qua thành trên xương đá có thể tìm thấy dị 

vật có ở trong nước.(0,5đ) 

* Xét nghiệm vi thể (2đ) 

- Phổi: Phổi phù rất mạnh, các phế nang giãn rộng, các vách rách nát nhiều nơi, các 

mao mạch cũng giãn.(0,25đ) 

 - Gan: Các xoang mạch, tĩnh mạch trung tâm giãn rất rộng, ít hồng cầu, nhiều 

Albumin, khoang cửa phù nề có huyết quản xung huyết.(0,25đ) 

Trong trường hợp tử thi thối rữa phải tìm: 

- Khuê tảo (plancton), nấm rong (diatouee) trong máu và trong phủ tạng hoặc trong 

tủy xương dài.(0,25đ) 

- Tìm thay đổi băng điểm của máu: Thường Hematocrite máu tim trái lớn hơn máu 

tim phải. Bình thường băng điểm máu (-0,56).(0,25đ) 

Chết trong nước ngọt nên máu tim trái có (-0,3) có nghĩa là chênh lệch từ 10-100% 

của một độ mới có giá trị. nhiều nơi, các mao mạch cũng giãn. (0,25đ) 

So sánh nồng độ NaCl trong máu tim phải và tim trái (tìm thấy ở sông nên nồng độ 

NaCl máu tim phải thấp hơn nồng độ NaCl máu tim trái). (0,25đ) 

Xác định xem: phát hiện trường hợp có nghi vấn chết không phải do chết đuối. Xác 

bị ném xuống nước sau khi chết.  

- Có thể có thương tích do bạo lực (chém, đâm, vỡ sọ, gãy xương và đối với nữ là 

thương tích ở bộ phận sinh dục).(0,25đ)  

- Không thấy dấu hiệu chết ngạt dưới nước (0,25đ) 

Chia nhỏ thang điểm đến 0.25 điểm 

 

Ngày biên soạn:21/10/2023 

Giảng viên biên soạn đáp án đề thi: Phan Quốc Thành 

 

Ngày kiểm duyệt: 

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS Vũ Thị Thúy 

 

 


